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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG KHU NHÀ Ở CÔNG VỤ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2304/SXD-QLN ngày 23 tháng 09 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh; đơn vị quản lý vận hành, cá nhân thuê nhà ở công vụ tại Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
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QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG KHU NHÀ Ở CÔNG VỤ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH
(Kèm theo Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định cụ thể về việc vận hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh (gọi tắt là Nhà ở công vụ Mỹ Trà), bao gồm: quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ; giá cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng thuê nhà ở công vụ; quản lý sử dụng nhà ở công vụ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng thuộc diện và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cho thuê, quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.
Chương II
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ
Điều 3. Cơ quan, đơn vị quản lý và vận hành nhà ở công vụ
1. UBND Tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu của Nhà ở công vụ Mỹ Trà.
2. Sở Xây dựng là cơ quan quản lý Nhà ở công vụ Mỹ Trà.
3. Đơn vị quản lý vận hành là đơn vị được UBND Tỉnh quyết định lựa chọn.
Điều 4. Đối tượng được thuê Nhà ở công vụ Mỹ Trà
1. Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ.
2. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại khoản 1, Điều này được điều động, luân chuyển đến công tác tại các cơ quan trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ từ Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, Giám đốc Sở và tương đương trở lên.
3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang.
4. Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.
5. Trường hợp đã cho các đối tượng quy định khoản 1, 2, 3, 4 Điều này thuê mà còn nhà ở công vụ thì giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tiếp tục đề xuất UBND Tỉnh việc cho thuê đối với các trường hợp có quyết định điều động, luân chuyển có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 0,9.
Đối với các cơ quan, đơn vị đã có nhà tập thể, nhà công vụ thì không thuộc trường hợp được xem xét, cho thuê nhà ở công vụ Mỹ Trà.
Điều 5. Điều kiện được thuê Nhà ở công vụ Mỹ Trà
1. Đối với đối tượng là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 4 Quy chế này thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có quyết định điều động, luân chuyển công tác và giấy tờ chứng minh hệ số phụ cấp chức vụ;
b) Thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại thành phố Cao Lãnh hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tại thành phố Cao Lãnh nhưng có diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15m2 sàn/người.
2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy định này thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có quyết định giao làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của pháp luật khoa học công nghệ.
b) Đáp ứng điều kiện về nhà ở quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
3. Đối với đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế này thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có quyết định điều động, luân chuyển công tác và giấy tờ chứng minh đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trừ trường hợp trong quyết định điều động, luân chuyển đã có ghi rõ đối lượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.
b) Đáp ứng điều kiện về nhà ở quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
c) Không thuộc diện phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Điều 6. Đối tượng ưu tiên và tiêu chuẩn xét duyệt đối tượng được thuê Nhà ở công vụ Mỹ Trà
1. Trường hợp không đủ chỗ bố trí theo điều kiện nêu tại Điều 5 thì việc sắp xếp cho thuê nhà ở được thực hiện như sau:
a) Trường hợp có nhiều đối tượng đủ tiêu chuẩn thuê cùng một loại căn hộ thì ưu tiên người giữ chức vụ cao hơn.
b) Trường hợp hết loại căn hộ tương ứng với tiêu chuẩn của đối tượng thì được thuê căn hộ dành cho đối tượng có tiêu chuẩn loại cao hơn (nếu còn) nhưng sẽ phải trả lại khi có phát sinh đối tượng có chức vụ đáp ứng tiêu chuẩn được thuê.
c) Được sắp xếp ở ghép khi có sự đồng ý của đối tượng được thuê nhà.
2. Trường hợp khi xét duyệt theo tiêu chuẩn ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều này có từ 02 cá nhân trở lên thuộc đối tượng ưu tiên như nhau mà phải lựa chọn, thì sẽ tổ chức bốc thăm công khai để xác định cá nhân ưu tiên.
Điều 7. Trình tự, thủ tục thuê Nhà ở công vụ Mỹ Trà
1. Đối với đối tượng được thuê nhà ở công vụ quy định tại Điều 4 quy định này nếu có nhu cầu thuê nhà ở công vụ thì gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tuyến Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp), hồ sơ thuê nhà ở công vụ được quy định tại khoản 3, Điều 9 của Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn nhà ở công vụ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện cho thuê nhà ở công vụ thì có văn bản gửi đơn vị quản lý vận hành thực hiện thủ tục Hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện thì dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
3. Đơn vị quản lý vận hành ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trực tiếp với người thuê theo quy định sau:
a) Hai Bên trực tiếp trao đổi và ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
b) Giá cho thuê nhà ở công vụ theo quy định của UBND Tỉnh tại thời điểm ký kết hợp đồng. Giá cho thuê nhà ở công vụ được UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương.
c) Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ theo thời gian đảm nhận chức vụ mà người thuê được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác nhưng tối đa không quá năm (05) năm. Khi hết hạn hợp đồng mà người thuê vẫn thuộc diện được thuê (không có quyết định điều động, luân chuyển nơi khác) tiếp tục thuê nhà ở công vụ thì Bên cho thuê và Bên thuê nhà ở công vụ tiến hành ký kết hợp đồng mới theo quy định tại Điều này.
Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này chỉ được hợp đồng với thời hạn tối đa 12 tháng, khi hết hạn hợp đồng thì nộp hồ sơ lại Sở Xây dựng xem xét, trình UBND Tỉnh quyết định.
d) Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm gửi hợp đồng đã được hai bên ký kết cho Sở Xây dựng và cơ quan quản lý người thuê.
Điều 8. Hợp đồng và phương thức thanh toán tiền thuê nhà
1. Việc cho thuê nhà ở công vụ phải được lập thành Hợp đồng theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 03 của Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà
a) Người được thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản theo đúng số tiền và thời hạn đã ghi trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ;
b) Trường hợp người thuê nhà ở công vụ không thanh toán tiền thuê trong 03 tháng liên tục thì đơn vị quản lý vận hành có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ khấu trừ tiền lương của người thuê nhà ở công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị quản lý vận hành.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ
Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Nhà ở năm 2014.
Điều 10. Thu hồi nhà ở công vụ
1. Việc thu hồi nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Nhà ở năm 2014.
2. Trình tự, thủ tục thu hồi và cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 11. Quản lý nguồn thu từ cho thuê nhà ở công vụ
Tiền thu được từ việc cho thuê nhà ở công vụ được dùng để bảo trì và chi phí cho hoạt động quản lý vận hành nhà ở theo quy định của Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
1. Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường.
2. Xây dựng, ban hành bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ và phổ biến nội dung bản nội quy này cho người thuê nhà ở công vụ.
3. Quản lý diện tích nhà ở công vụ chưa cho thuê trong khu nhà ở công vụ được giao quản lý.
4. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trực tiếp thu phí sử dụng các dịch vụ như: điện, nước, Internet hoặc dịch vụ trông giữ tài sản thì phải đảm bảo nguyên tắc không nhằm mục đích kinh doanh trong hoạt động thu phí này.
5. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ.
6. Tổ chức bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ.
8. Phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự cho người thuê nhà ở công vụ;
9. Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện thu hồi và quản lý nhà ở công vụ theo quyết định của UBND Tỉnh;
10. Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Xây dựng về quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ;
11. Kiểm tra, báo cáo về Sở Xây dựng các trường hợp người ở nhà công vụ không đúng đối tượng được phê duyệt.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
1. Sở Xây dựng
a) Lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở công vụ.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và trình UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá cho thuê nhà ở công vụ theo quy định.
c) Báo cáo UBND Tỉnh quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.
d) Kiểm tra, đôn đốc việc cho thuê, bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở công vụ.
đ) Lập kế hoạch bảo trì, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở công vụ để trình UBND Tỉnh phê duyệt.
e) Kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ;
g) Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành thu hồi nhà ở công vụ;
h) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND Tỉnh về tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ.
2. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh giá cho thuê nhà ở công vụ theo quy định.
3. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo Công an thành phố Cao Lãnh phối hợp với đơn vị quản lý vận hành thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự tại Khu nhà ở công vụ.
b) Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an.
4. UBND thành phố Cao Lãnh
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND phường Mỹ Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của nhà ở công vụ, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh.
Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có người thuê nhà ở công vụ
1. Thực hiện trả tiền thuê nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trong trường hợp người thuê không trả tiền thuê trong ba tháng liên tục và thông báo rõ cho người thuê nhà ở công vụ biết về việc trả tiền thuê này;
2. Thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng và đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ biết khi người thuê hết tiêu chuẩn được ở thuê nhà ở công vụ hoặc chuyển công tác, nghỉ công tác, nghỉ hưu.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng trình UBND Tỉnh xem xét, giải quyết./.
UBND tỉnh Đồng Tháp
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